
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VĨ MÔ ĐỢT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN : ECO152 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 13/01/2017 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 2226262039 Nguyễn Thị Lan Anh B22KDN 10 8 8.5 8 8.3 Taïm pháøy Ba

2 2226262040 Võ Thị Hoàng Anh B22KDN 7 7 7 4.5 5.6 Nàm pháøy Saïu

3 2227262041 Cù Duy Bảo B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

4 2226262042 Phạm Lê Thanh Châu B22KDN 8 7.5 7 4 5.5 Nàm pháøy Nàm

5 2226262043 Lê Thị Thành Chung B22KDN 9 8 7.5 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

6 2227262044 Đào Thanh Hải B22KDN 8 8 8 4 5.8 Nàm pháøy Taïm

7 2227262045 Nguyễn Văn Hải B22KDN 9 8 8.5 4 6.0 Saïu

8 2226262046 Đặng Thị Ngọc Huệ B22KDN 6 0 0 V 0.0 Khäng

9 2226262047 Phạm Thị Hồng Huệ B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

10 2226262048 Đoàn Trịnh Thu Huyền B22KDN 6 0 0 V 0.0 Khäng

11 2226262049 Nguyễn Thị Hưng Huyền B22KDN 6 6 7 4 5.2 Nàm pháøy Hai

12 2226262050 Hồ Nữ Ngọc Khuê B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

13 2226262051 Nguyễn Thị Bích Liên B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

14 2226262052 Dương Thị Nhật Linh B22KDN 9 7.5 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

15 2227262053 Nguyễn Linh B22KDN 10 8 7.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

16 2227262054 Nguyễn Đức Mạnh B22KDN 8 6.5 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

17 2226262055 Nguyễn Thị Na B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

18 2227262056 Nguyễn Hữu Nam B22KDN 9 7 7.5 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

19 2226262057 Văn Thị Tuyết Nhung B22KDN 7 0 0 V 0.0 Khäng

20 2227262058 Lê Bảo Sơn B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

21 2226262059 Ngô Thị Băng Tâm B22KDN 8 7 8 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

22 2226262060 Nguyễn Hữu Anh Thi B22KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

23 2227262061 Võ Minh Thiện B22KDN 0 0 6 V 0.0 Khäng

24 2227262062 Nguyễn Thế Thuận B22KDN 9 7 8 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

25 2226262063 Đoàn Thị Xuân Trà B22KDN 10 8 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

26 2226262064 Đỗ Nguyễn Huyền Trang B22KDN 7 0 0 V 0.0 Khäng

27 2226262065 Huỳnh Thị Yến Trang B22KDN 6 0 0 V 0.0 Khäng

28 2227262066 Trần Lê Công Tùng B22KDN 6 6 0 5.5 4.2 Bäún pháøy Hai

29 2226262067 Nguyễn Thị Kim Tuyến B22KDN 10 8.5 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

30 2226262068 Lê Thị Thanh Vân B22KDN 9 7 7.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

31 2226262069 Thái Thị Ngọc Vỹ B22KDN 8 7 7 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

32 2226262070 Phan Thị Ngọc Yến B22KDN 10 7.5 7.5 V 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2017
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B22KDN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 56%

Số sinh viên nợ 44%
TỔNG CỘNG : 100%
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